UBND QUẬN LONG BIÊN

Trường THCS Sài Đồng

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

MÔN: VẬT LÝ 9. Năm học 2020-2021

I. Lý thuyết:

1. Điện trở của dây dẫn: Ý nghĩa; Cách xác định; Đơn vị đo; Công thức tính điện trở.

2. Phát biểu và viết hệ thức định luật Ôm.

3. Viết các hệ thức của định luật Ôm cho đoạn mạch gồm R1 nt R2; R1//R2.

4. Biến trở là gì? Biến trở được dùng để làm gì?  Nêu các cách ghi trị số của điện trở dùng trong kĩ thuật.

5. Nêu ý nghĩa của số vôn và số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện? Viết các công thức tính công suất điện.

6. Điện năng là gì? Công của dòng điện là gì? Viết các công thức tính công của dòng điện?

7. Phát biểu và viết hệ thức định luật Jun- Lenxơ.

8. Nêu sự tương tác giữa các từ cực của hai nam châm.

9. Mô tả thí nghiệm Ơ-xtét để phát hiện dòng điện có tác dụng từ.

10. Phát biểu qui tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái.
II. Bài tập:
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Bài tập mạch điện
1/ Cho mạch điện như hình 1: 
Biết R1=60Ω, R2=40 Ω, R3=36 Ω. UBD=105V

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch BD.

b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở và hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi điện trở.
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2/  Một đoạn mạch gồm bóng đèn có ghi 10V – 4W được mắc nối tiếp với một biến trở đặt vào nguồn điện có hiệu điện thế 20V ( hình 2).
a. Khi đèn sáng bình thường. Tính số chỉ ampe kế.

b. Tính điện trở và công suất tiêu thụ của biến trở khi đó ?

c. Tính công của dòng điện sản ra ở toàn mạch trong 5 phút
3/ Một ấm điện có ghi 220V – 1200W được sử dụng ở hiệu điện thế 220V để đun 2 lít nước ở nhiệt độ ban đầu 250C. Biết hiệu suất của bếp là 80%.
a. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi  ấm nước.

b. Tính thời gian đun sôi lượng nước trên.

Bỏ qua nhiệt lượng trao đổi với môi trường bên ngoài.

2. Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải 

1/ Trong từ trường của thanh nam châm, kim nam châm nào trong hình vẽ định hướng sai?
2/Đặt một nam châm thử ở đầu B của ống dây AB có dòng điện chạy qua, khi đứng yên nam châm thử nằm định hướng như hình vẽ. Hỏi đầu A của ống dây nối với cực nào của nguồn điện? 
3/ Xác định từ cực của ống dây trong hình vẽ ?
3. Bài tập vận dụng quy tắc bàn tay trái
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